
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 84/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019 

THÔNG Tư 
Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, 

mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP 
ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Phòng, chổng mua bán ngưòi 

Căn cứ Luật Phòng, chổng mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 201 ỉ; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 09/2013/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điểu của Luật Phòng, chống mua 
bản người; 

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chỉnh sách trợ giúp xã hội đổi với đổi tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định nội dung, mức chi 
cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy 
định tại Nghị định sổ 09/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 11 thảng 01 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Phòng, chống mua bán 
người. 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng 

a) Thông tư này quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; 
nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 
09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người (sau đây gọi tắt là Nghị 
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định số 09/2013/NĐ-CP) từ nguồn dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà 
nước hàng năm của các cơ quan, đon vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; 

b) Trường hợp sử dụng nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo 
quy định của Bộ Tài chính và nhà tài trợ; trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có 
thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thoả thuận về mức chi thì áp 
dụng theo mức chi quy định tại Thông tư này. 

2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử 
dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và 
chế độ hỗ trợ nạn nhân. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, 
chế độ hỗ trợ nạn nhân trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, 
ngành và địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

2ể Ngân sách địa phương hỗ trợ cho các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ 
nạn nhân ngoài công lập để hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại, hỗ trợ y tế, 
hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân theo quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị 
định số 09/2013/NĐ-CP và mức chi quy định tại Thông tư này trên cơ sở số nạn 
nhân được cơ sở trợ giúp. 

3. Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. 

4ẻ Các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân 

Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân thực hiện theo chế độ 
chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 
lập. Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung, mức chi sau: 

1. Chi cồng tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, 
giải cứu, bảo vệ và vận chuyển nạn nhân; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn 
nghiệp vụ; kiểm tra công tác hỗ trợ nạn nhân. Nội dung và mức chi thực hiện 
theo quy định tại Thông tư sổ 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

2. Chi hợp tác quốc tế trong việc tiếp nhận, xác minh nạn nhân. Nội dung 
và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 
tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, 
công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước 
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bảo đảm kinh phí; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của 
Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, 
chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách 
trong nước; Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương 
trĩnh sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 
192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 
2009 của Bộ Tài chính. 

3. Chi ché độ làm đêm, thêm giờ: Thực hiện theo quy định của Bộ luật lao 
động và Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05 tháng 01 năm 
2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm 
việc vào ban đêm, thêm giờ đổi với cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Chi xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân: Nội dung 
và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-
BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 
15 năm 11 tháng 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin 
điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

5. Chi thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, 
giải cứu, bảo vệ nạn nhân thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về 
đấu thầu. 

6ế Chi thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, văn phòng phẩm, chi khác có liên 
quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân. Mức chi căn cứ vào hoá đơn, chứng từ chi 
tiêu hợp pháp và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

7. Chi lập hồ sơ nạn nhân, mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ (bao gồm cả 
ảnh, biên bản xác minh, biên bản bàn giao nạn nhân). 

8. Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trực tiếp 
tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân. Mức chi tối đa 200.000 đồng/người/ngày. 

9. Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân. 
Mức chi thù lao là 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 
500.000 đồng/cán bộ/tháng. 

Điều 4. Nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân 
1. Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại 


